

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 13

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2016 – 2017 _ LỚP 5
VÒNG 13 (Mở ngày 20/01/2017)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./30. Xếp thứ:………………..
Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn: (Tìm cặp bằng nhau)
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Bài thi số 2: Đập dế:

Câu 1: Cho: 30m 8cm = …..cm. Trong các số sau, số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...   

a/ 3008 ;  b/ 308  ;  c/ 30800  ; d/ 3080.  
Câu 2: Kết quả của phép cộng: 13,68 + 4,59 là:….. a/ 17,27 ;  b/ 18,27  ;  c/ 18,17  ; d/ 17,17.  
Câu 3: Kết quả phép nhân: 38,24 x 6,9 là: ….. a/ 3671,04;  b/ 2638,56;  c/ 263,856; d/ 367,104.  
Câu 4: Tính: 1/5 = …..%.  a/ 2% ;  b/ 20%  ;  c/ 10%  ; d/ 15%. 
Câu 5: Biết 1/5 của một số là 125,4. Vậy 63% của số đó là:... a/394,01;  b/395,01;  c/15,8004; d/995,2.  
Câu 6: Giá trị biểu thức: 7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 0,8 x 12,5 = …….  a/ 10 ; b/ 20 ; c/ 200 ; d/ 30. 
Câu 7: Tìm x, biết: x – 2,673 = 6,5 x 2,9. Vậy x = ... a/191,173;  b/21,523;  c/16,177; d/21,423. 
Câu 8: Số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 928,74 và lớn hơn 925,9 là:…..a/928;  b/927; c/926; d/929. 
Câu 9: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 57,3. Khi cộng hai số này, một bạn quên viết dấu phẩy ở số thập phân và cộng như hai số tự nhiên nên kết quả là 168. 
Vậy số thập phân đó là: …….           a/ 45 ;  b/ 11,07  ;  c/ 12,3  ; d/ 12,36.
Câu 10: Hiệu hai số là số lớn nhất có ba chữ số và một trong hai số là số lẻ bé nhất có ba chữ số. Vậy số còn lại là ……….   a/ 1100 ;  b/ 898  ;  c/ 1090  ; d/ 888.  
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu:
Câu 1: Tìm x, biết: x : 2,4 : 2,5 = 1,04. Vậy x = …………...   
Câu 2: Tìm x, biết: x : 0,25 + x : 0,5 + x + x : 0,01 = 321. Vậy x = …………...   
Câu 3: Tính giá trị biểu thức: (375,4 x 12,5 – 25,7 : 2,75) x (21,8 : 0,25 – 43,6 x 2) = .............  
Câu 4: Tính giá trị biểu thức: A = 3,46 x 0,75 + 96,54 x 0,75. Vậy A = ......................  
Câu 5: Tính giá trị biểu thức: 1,05 + 1,55 + 2,05 + 2,55 + ….. + 8,55 = ......................  
Câu 6: Số thập phân lớn nhất viết bằng bốn chữ số lẻ khác nhau là: ….. ....................  
Câu 7: Tìm số thập phân bé nhất viết bằng 10 chữ số khác nhau. Vậy số đó là: ….. .............
Câu 8: Viết thêm 2 chữ số vào bên phải 2017 ta được số A chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy số A là: …......   
Câu 9: Tìm số thập phân biết nếu lấy số đó cộng với 1,05, sau đó nhân với 2,4 rồi trừ đi 6,9, cuối cùng chia cho 0,9 ta được kết quả là 8,2. Vậy số đó là:........  
Câu 10: Cộng thêm vào mẫu số đồng thời bớt đi ở tử số của phân số 91/59 với cùng một số tự nhiên ta được phân số bằng 3/2. Vậy số tự nhiên đó là: .......  
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Bài thi số 2: Đập dế:

Câu 1: Cho: 30m 8cm = …..cm. Trong các số sau, số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...   

a/ 3008 ;  b/ 308  ;  c/ 30800  ; d/ 3080.  
Câu 2: Kết quả của phép cộng: 13,68 + 4,59 là:….. 

a/ 17,27 ;  b/ 18,27  ;  c/ 18,17  ; d/ 17,17.
Câu 3: Kết quả phép nhân: 38,24 x 6,9 là: ….. 

a/ 3671,04;  b/ 2638,56;  c/ 263,856; d/ 367,104.
Câu 4: Tính: 1/5 = …..%.  

a/ 2% ;  b/ 20%  ;  c/ 10%  ; d/ 15%.
Câu 5: Biết 1/5 của một số là 125,4. Vậy 63% của số đó là:... 

a/394,01;  b/395,01;  c/15,8004; d/995,2.
Câu 6: Giá trị biểu thức: 7 : 0,25 – 3,2 : 0,4 + 0,8 x 12,5 = …….  

a/ 10 ; b/ 20 ; c/ 200 ; d/ 30.
Câu 7: Tìm x, biết: x – 2,673 = 6,5 x 2,9. Vậy x = ... 

a/191,173;  b/21,523;  c/16,177; d/21,423.
Câu 8: Số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 928,74 và lớn hơn 925,9 là:…..

a/928;  b/927; c/926; d/929.
Câu 9: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 57,3. Khi cộng hai số này, một bạn quên viết dấu phẩy ở số thập phân và cộng như hai số tự nhiên nên kết quả là 168. 

Vậy số thập phân đó là: …….          

 a/ 45 ;  b/ 11,07  ;  c/ 12,3  ; d/ 12,36.
Câu 10: Hiệu hai số là số lớn nhất có ba chữ số và một trong hai số là số lẻ bé nhất có ba chữ số. Vậy số còn lại là ……….  

a/ 1100 ;  b/ 898  ;  c/ 1090  ; d/ 888.
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu:
Câu 1: Tìm x, biết: x : 2,4 : 2,5 = 1,04. Vậy x = …………...   
Câu 2: Tìm x, biết: x : 0,25 + x : 0,5 + x + x : 0,01 = 321. Vậy x = …………...   
Câu 3: Tính giá trị biểu thức: 
(375,4 x 12,5 – 25,7 : 2,75) x (21,8 : 0,25 – 43,6 x 2) = ................
Câu 4: Tính giá trị biểu thức: A = 3,46 x 0,75 + 96,54 x 0,75. Vậy A = ......................  
Câu 5: Tính giá trị biểu thức: 1,05 + 1,55 + 2,05 + 2,55 + ….. + 8,55 = ......................  
Câu 6: Số thập phân lớn nhất viết bằng bốn chữ số lẻ khác nhau là: ….. ....................  
Câu 7: Tìm số thập phân bé nhất viết bằng 10 chữ số khác nhau. 
Vậy số đó là: ….. .............
Câu 8: Viết thêm 2 chữ số vào bên phải 2017 ta được số A chia hết cho 2; 5 và 9. 
Vậy số A là: …......
Câu 9: Tìm số thập phân biết nếu lấy số đó cộng với 1,05, sau đó nhân với 2,4 rồi trừ đi 6,9, cuối cùng chia cho 0,9 ta được kết quả là 8,2. 
Vậy số đó là:........
Câu 10: Cộng thêm vào mẫu số đồng thời bớt đi ở tử số của phân số 91/59 với cùng một số tự nhiên ta được phân số bằng 3/2. 
Vậy số tự nhiên đó là: .......
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